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Số:         /TB- BVTT     Kon Tum, ngày         tháng        năm   

 

 

THÔNG BÁO 
Về việc mời cung cấp báo giá trang phục y tế 

phục vụ kế hoạch mua sắm năm 2025 

 

         Kính gửi:  Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh các mặt 

hàng trang phục trong và ngoài tỉnh. 

 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum có nhu cầu thu thập báo giá để tham 

khảo làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm trang phục y tế năm 2025. Bệnh 

viện Tâm thần đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh 

có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quan tâm và 

mong muốn cung cấp hàng hóa (nêu trên) quan tâm Báo giá, như sau: 

1. Các yêu cầu về Báo giá 

1.1. Thông tin cơ bản về nội dung của báo giá, gồm:  

- Tên trang phục. 

- Tiêu chí kỹ thuật. 

- Đơn vị tính. 

- Số lượng, quy cách. 

- Đơn giá; thành tiền. 

- Hiệu lực của báo giá. 

1.2. Danh mục, số lượng và tiêu chí kỹ thuật đề xuất 

TT Tên trang phục và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số  

lượng  

1 Trang phục bác sỹ (9 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 18 



2 

 

 

TT Tên trang phục và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số  

lượng  

4. Quy cách, chất liệu: Áo, mũ vải kate pho trắng loại 1; 

quần vải kaki thun màu trắng (quy cách theo kích thước 

của người lao động thử trang phục theo thực tế). 

2 Trang phục điều dưỡng, kỹ thuật viên, kỹ sư, cử nhân y 

(25 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Kiểu dáng: 

+ Áo blouse cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái; 

+ Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 

0,5 cm. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau (Nam và Nữ) 

- Trường hợp Nữ: Có thể trang phục áo, quần (kiểu như 

trên) hoặc trang bị áo liền váy. 

+ Màu sắc: Màu trắng; 

+ Kiểu dáng: 

. Áo liền váy cổ 2 ve, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài váy 

quá gối 5 cm đến 10cm, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

. Túi áo liền váy, tay áo liền váy và cổ áo liền váy có viền 

xanh dương, kích thước viền rộng 0,5 cm. 

3. Mũ: Màu sắc theo màu sắc của áo hoặc áo liền váy. 

4. Quy cách, chất liệu: Áo, mũ vải kate pho trắng loại 1; 

quần vải kaki thun màu trắng (quy cách theo kích thước 

của người lao động thử trang phục theo thực tế). 

Bộ 50 

3 Trang phục dược sĩ  

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

3. Mũ: màu sắc theo màu sắc của áo. 

4. Quy cách, chất liệu: Áo, mũ vải kate pho trắng loại 1; 

quần vải kaki thun màu trắng (quy cách theo kích thước 

của người lao động thử trang phục theo thực tế). 

Bộ 10 
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TT Tên trang phục và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số  

lượng  

4 Trang phục hành chính (9 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu sáng. 

- Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay.  

2. Quần đối với nam; quần hoặc (chân váy) đối với nữ: 

- Màu sắc: Màu sẫm; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. Chân váy kiều jupe, tối thiểu dài ngang gối. 

3. Quy cách, chất liệu: Áo vải kate; quần vải kaki (quy 

cách theo kích thước của người lao động thử trang phục 

theo thực tế). 

Bộ 18 

5 Trang phục bảo vệ (1 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu ghi  

- Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài 

tay hoặc ngắn tay, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có 

nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Cùng màu với màu áo; 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

3. Quy cách, chất liệu: Áo vải kate; quần vải kaki (quy 

cách theo kích thước của người lao động thử trang phục 

theo thực tế). 

Bộ 02 

6 Trang phục lái xe, điện nước (1 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh đen. 

- Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu 

vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu xanh đen; 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

3. Quy cách, chất liệu: Áo vải kate; quần vải kaki (quy 

cách theo kích thước của người lao động thử trang phục 

theo thực tế). 

Bộ 02 

7 Trang phục hộ lý (2 người) 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình. 

- Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình. 

Bộ 04 
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TT Tên trang phục và thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số  

lượng  

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

3. Mũ: theo màu sắc của áo. 

4. Quy cách, chất liệu: Áo, mũ vải kate; quần vải kaki (quy 

cách theo kích thước của người lao động thử trang phục 

theo thực tế). 

 Tổng cộng, gồm 07 loại (52 người)  104 

1.3. Mẫu báo giá (đính kèm Thông báo này). 

Đề nghị doanh nghiệp, đơn vị không thay đổi các thông tin cơ bản trên 

mẫu báo giá ban hành kèm theo Công văn này. 

2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum (số 138 Bắc Kạn - P. Thắng 

Lợi - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum, điện thoại liên lạc 0913488740). 

- Hình thức gửi, nhận báo giá: Các doanh nghiệp, đơn vị có thể gửi báo 

giá bằng các hình thức: (1) gửi trực tiếp đến phòng Tổ chức- Hành chính- Kế 

hoạch- Tài chính hoặc văn thư trong giờ hành chính (2) qua đường bưu điện; (3) 

qua fax 0260 3862177; (4) qua e-mail: tchckhtcbvttkt@gmail.com. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 14 giờ, ngày 16/4/2025. 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum kính mong nhận được sự quan tâm, 

phối hợp của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như Thông báo; 

- Webside của BVTT; 

 - Lưu: VT, TCHCKHTC.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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(Mẫu) 

Đơn vị báo giá: ……………………………………………… 

Địa chỉ:  ……………………………………………... 

Số điện thoại/fax: …………………………………… 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:          /TB-BVTT  ngày 14/4/2025  

của Bệnh viện Tâm thần Tỉnh Kon Tum) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần Kon Tum. 
 

Căn cứ Thông báo số:        /TB-BVTT ngày     /4/2025 của Bệnh viện Tâm thần 

tỉnh Kon Tum về việc mời cung cấp báo giá mua trang phục y tế phục vụ kế hoạch 

mua sắm năm 2025. Chúng tôi, …………………….  xin trân trọng báo giá để quý đơn 

vị tham khảo, như sau: 

Stt Tên trang phục và thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

1 ......................      x 

2 ……………….       x 

 Tổng cộng    x 

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………. 
Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm thuế theo quy định. 

      - Hiệu lực của báo giá: 40 ngày, kể từ ngày báo giá. 

     - Chúng tôi cam kết đảm bảo đủ năng lực thực hiện gói thầu và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về báo giá, không phá giá, nâng giá./. 

 

 ……, ngày… tháng…….. năm ….. 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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